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1 701 An Giang 1 1 0 0 0 0 0 0

2 169 Bà Chiểu 3 3 0 0 0 0 0 0

3 145 Ba Mươi Tháng Tư 3 2 1 0 0 0 0 0

4 147 Ba Tháng Hai 7 7 0 0 0 0 0 0

5 702 Bắc An Giang 2 2 0 0 0 0 0 0

6 461 Bắc Hải Dương 2 2 0 0 0 0 0 0

7 466 Bắc Hưng Yên 1 1 0 0 0 0 0 0

8 395 Bắc Kạn 1 1 0 0 0 0 0 0

9 432 Bắc Ninh 4 4 0 0 0 0 0 0

10 313 Bắc Sài Gòn 1 1 0 0 0 0 0 0

11 636 Ban Mê 2 2 0 0 0 0 0 0

12 642 Bảo Lộc 4 4 0 0 0 0 0 0

13 138 Bến Nghé 2 2 0 0 0 0 0 0

14 721 Bến Nghé 1 1 0 0 0 0 0 0

15 168 Bến Thành 4 4 0 0 0 0 0 0

16 679 Biên Hòa 2 2 0 0 0 0 0 0

17 505 Bỉm Sơn 2 2 0 0 0 0 0 0

18 117 Bình Điền Sài Gòn 4 4 0 0 0 0 0 0

19 650 Bình Dương 1 1



20 179 Bình Hưng 4 3 1 0 0 0 0 0

21 149 Bình Tân 1 1 0 0 0 0 0 0

22 136 Bình Thạnh 2 2 0 0 0 0 0 0

23 611 Bình Thuận 2 2 0 0 0 0 0 0

24 441 Cẩm Phả 5 5 0 0 0 0 0 0

25 215 Cầu Giấy 5 3 1 0 0 1 0 0

26 188 Châu Thành Sài Gòn 4 4 0 0 0 0 0 0

27 141 Chợ Lớn 5 5 0 0 0 0 0 0

28 128 Chương Dương 1 1 0 0 0 0 0 0

29 189 Củ Chi 3 3 0 0 0 0 0 0

30 646 Đà Lạt 6 6 0 0 0 0 0 0

31 279 Đại La 7 7 0 0 0 0 0 0

32 635 Đắk Nông 1 1 0 0 0 0 0 0

33 788 Đất Mũi 0 0 0 0 0 0 0 0

34 656 Dĩ An Bình Dương 1 1

35 360 Điện Biên 2 1 1 0 0 0 0 0

36 745 Đồng bằng Sông Cửu
Long

2 2 0 0 0 0 0 0

37 216 Đống Đa 3 2 1 0 0 0 0 0

38 632 Đông Đắk Lắk 1 1 0 0 0 0 0 0

39 125 Đông Đô 8 5 3 0 0 0 0 0

40 671 Đông Đồng Nai 1 1 0 0 0 0 0 0

41 214 Đông Hà Nội 5 4 1 0 0 0 0 0

42 323 Đông Hải Phòng 2 2 0 0 0 0 0 0



43 729 Đồng Khởi 0 0 0 0 0 0 0 0

44 314 Đông Sài Gòn 1 1 0 0 0 0 0 0

45 691 Đồng Tháp 2 2 0 0 0 0 0 0

46 573 Dung Quất 2 2 0 0 0 0 0 0

47 135 Gia Định 2 0 2 0 0 0 0 0

48 620 Gia Lai 2 2 0 0 0 0 0 0

49 159 Gia Lâm 2 2 0 0 0 0 0 0

50 450 Hà Đông 7 7 0 0 0 0 0 0

51 448 Hạ Long 2 2 0 0 0 0 0 0

52 211 Hà Nội 5 5 0 0 0 0 0 0

53 122 Hà Thành 7 7 0 0 0 0 0 0

54 520 Hà Tĩnh 3 3 0 0 0 0 0 0

55 121 Hai Bà Trưng 6 6 0 0 0 0 0 0

56 321 Hải Phòng 1 1 0 0 0 0 0 0

57 560 Hải Vân 1 1 0 0 0 0 0 0

58 186 Hàm Nghi 3 3 0 0 0 0 0 0

59 737 Hậu Giang 1 1 0 0 0 0 0 0

60 455 Hòa Bình 2 2 0 0 0 0 0 0

61 116 Hoài Đức 0 0 0 0 0 0 0 0

62 129 Hoàng Mai Hà Nội 3 3 0 0 0 0 0 0

63 318 Hóc Môn 3 2 1 0 0 0 0 0

64 566 Hội An 2 2

65 199 Hồng Hà 4 3 0 1 0 0 0 0

66 551 THỪA THIÊN HUẾ 1 1



67 428 Hùng Vương 1 1

68 750 Kiên Giang 3 3 0 0 0 0 0 0

69 256 Kinh Bắc 2 2 0 0 0 0 0 0

70 180 Kỳ Hòa 3 3 0 0 0 0 0 0

71 328 Lạch Tray 1 1 0 0 0 0 0 0

72 641 Lâm Đồng 6 5 0 0 0 0 1 0

73 351 Lạng Sơn 3 3 0 0 0 0 0 0

74 680 Long An 4 4 0 0 0 0 0 0

75 150 Long Biên Hà Nội 1 1 0 0 0 0 0 0

76 686 Mộc Hóa 6 6 0 0 0 0 0 0

77 444 Móng Cái 2 2 0 0 0 0 0 0

78 260 Mỹ Đình 3 3 0 0 0 0 0 0

79 711 Mỹ Tho 3 3 0 0 0 0 0 0

80 651 Nam Bình Dương 2 2 0 0 0 0 0 0

81 672 Nam Đồng Nai 4 4 0 0 0 0 0 0

82 621 Nam Gia Lai 1 0 1 0 0 0 0 0

83 522 Nam Hà Tĩnh 3 3 0 0 0 0 0 0

84 119 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 9 9 0 0 0 0 0 0

85 132 Nam Sài Gòn 5 5

86 398 Nam Thái Nguyên 1 1 0 0 0 0 0 0

87 510 Nghệ An 2 2 0 0 0 0 0 0

88 289 Ngọc Khánh Hà Nội 1 1 0 0 0 0 0 0

89 133 Nhà Bè 0 0 0 0 0 0 0 0

90 602 Nha Trang 2 2 0 0 0 0 0 0



91 615 Ninh Thuận 3 3 0 0 0 0 0 0

92 626 Phố Núi 3 3 0 0 0 0 0 0

93 315 Phú Nhuận 1 1 0 0 0 0 0 0

94 426 Phúc Yên 1 1

95 139 Quận 3 Tp. Hồ Chí
Minh

3 3 0 0 0 0 0 0

96 134 Quận 7 Sài Gòn 5 5 0 0 0 0 0 0

97 531 Quảng Bình 2 2 0 0 0 0 0 0

98 427 Quang Minh 0 0 0 0 0 0 0 0

99 562 Quảng Nam 3 3 0 0 0 0 0 0

100 570 Quảng Ngãi 7 5 1 0 0 0 1 0

101 440 Quảng Ninh 3 3 0 0 0 0 0 0

102 140 Sài Gòn 3 3 0 0 0 0 0 0

103 120 Sở Giao dịch 1 3 0 0 0 0 3 0 0

104 130 Sở Giao dịch 2 4 4 0 0 0 0 0 0

105 160 Sở Giao dịch 3 4 4 0 0 0 0 0 0

106 411 Sơn La 1 1 0 0 0 0 0

107 451 Sơn Tây 1 1 0 0 0 0 0 0

108 488 Tam Điệp 1 1 0 0 0 0 0 0

109 368 Tân Bình 2 2 0 0 0 0 0 0

110 212 Tây Hồ 1 0 0 0 0 1 0 0

111 443 Tây Nam Quảng
Ninh

1 1 0 0 0 0 0 0

112 311 Tây Sài Gòn 4 4 0 0 0 0 0 0



113 471 Thái Bình 3 3 0 0 0 0 0 0

114 268 Thái Hà 1 1 0 0 0 0 0 0

115 220 Thăng Long 6 5 1 0 0 0 0 0

116 501 Thanh Hoá 4 4

117 486 Thành Nam 3 3 0 0 0 0 0 0

118 181 Thành phố Thủ Đức 2 1 1 0 0 0 0 0

119 166 Thủ Thiêm 3 1 1 0 1 0 0 0

120 310 Tp. Hồ Chí Minh 12 9 2 0 0 0 1 0

121 261 Tràng An 1 1 0 0 0 0 0 0

122 111 Trung tâm Sài Gòn 3 3 0 0 0 0 0 0

123 177 Trường Sơn 2 2 0 0 0 0 0 0

124 217 Từ Liêm 1 1 0 0 0 0 0 0

125 341 Tuyên Quang 1 1 0 0 0 0 0 0

126 452 Vạn Phúc Hà Nội 1 1 0 0 0 0 0 0

127 425 Vĩnh Phúc 3 3

128 371 Yên Bái 2 2 0 0 0 0 0 0

Tổng 352 323 19 1 1 5 3 -


